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Mở rộng vốn từ: Cái đẹp 

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 trang 31, 32: Luyện từ và câu 

Câu 1: Đánh dấu X vào ô thích hợp xác định nghĩa của mỗi câu tục ngữ sau : 

  Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp 
bên ngoài 

Hình thức thường thống nhất với 
nội dung 

a) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.     

b) Người thanh tiếng nói cũng 
thanh 

Chuông kêu khẽ đánh bên thành 
cũng kêu. 

    

c) Cái nết đánh chết cái đẹp.     

d) Trông mặt mà bắt hình dong 

Con lợn có béo thì lòng mới 
ngon. 

    

Trả lời: 

  Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp 
bên ngoài 

Hình thức thường thống nhất với 
nội dung 

a) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. x   

b) Người thanh tiếng nói cũng 
thanh 

Chuông kêu khẽ đánh bên thành 
cũng kêu. 

  x 

c) Cái nết đánh chết cái đẹp. x   

d) Trông mặt mà bắt hình dong 

Con lợn có béo thì lòng mới 
ngon. 

  x 

Câu 2: Nêu một trường hợp có thể sử dụng một trong những tục ngữ nói trên. 

Trả lời: 
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- Mua bàn, ghế, tủ, giường, người mua thường coi trọng chất gỗ (gỗ tốt không mọt, 
mối) sau đó mới nghĩ đến nước sơn. Người mua thường nghĩ đến câu tục ngữ "Tốt 
gỗ hơn tốt nước sơn". 

- Khi có ý chê những cô gái xinh đẹp nhưng lười nhác, xấu tính, dân gian thường nói 
: “Cái nết đánh chết cái đẹp” 

- Khen một cô gái đẹp, đẹp nết, lời ăn tiếng nói dễ nghe... dân gian thường nói : 

“Người thanh tiếng nói cũng thanh 

Chuông kêu thì đánh bên thành cũng kêu”. 

Câu 3: Ghi vào chỗ trống các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp. Đặt câu với 
mỗi từ ngữ vừa tìm được. 

Tục ngữ Đặt câu 

......................... ........................ 

............................ ....................... 

Trả lời: 

Từ ngữ Đặt câu 

Tuyệt vời - Bức tranh đẹp tuyệt vời ! 

Tuyệt diệu - Cảnh sắc mùa xuân đẹp thật là tuyệt diệu ! 

Tuyệt trần - Công chúa là một người đẹp tuyệt trần ! 

Kinh hồn - Những bức phù điêu trong đền thờ đẹp kinh hồn ! 

Mê li - Búp bê đẹp mê li ! 

 


